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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU 
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DANH SÁCH  

Các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”,  

 “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 - năm 2026 

 (Kèm theo Thông báo số 2730/TB-HĐ ngày 13 tháng 5 năm 2026) 

 

I. Danh sách đề nghị danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bà Vũ Thị Phượng Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Núi Đèo, phường Thủy Nguyên 

2 Ông Phạm Văn Thuận Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, phường Lê Chân 

II. Danh sách đề nghị danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1  Bà Nguyễn Thị Kim Anh Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Kim Thành  

2  Ông Lê Thanh Bình  Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 

3  Ông Trần Ngọc Bình  Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Hồng Quang  

4  Ông Lê Huy Chiến Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 

5  Bà Nguyễn Thị Cẩm Diệu Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT chuyên Trần Phú 

6  Bà Vũ Thị Dung Giáo viên, Trường THPT Kim Thành  

7  Bà Phạm Thu Hà  Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thái Phiên 

8  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Hiệu trưởng, Trường THPT Thủy Sơn 

9  Bà Lê Thị Thanh Hoàn Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Kiến Thụy 

10  Bà Ngô Thị Bích Hương Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT chuyên Trần Phú 

11  Ông Nguyễn Thắng Khuyến Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Kinh Môn II 

12  Ông Phan Trung Kiên Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 

13  Ông Ngô Thanh Lịch Giáo viên, Trường THPT Thanh Miện 

14  Bà Nguyễn Thị Thùy Nga  Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Gia Lộc 

15  Bà Nguyễn Thị Nhung Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

16  Bà Nguyễn Thanh Thủy Chuyên viên, Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT 

17  Bà Hoàng Thị Vân  Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Chí Linh 

18  Bà Lưu Hải Vĩnh  Giáo viên, Trường THPT Ninh Giang 

19  Ông Phạm Xuân Mai Trường liên cấp Marie Curie  

20  Bà Nguyễn Thị Hà Tổ trưởng Tổ KHXH, Trường THCS Đồng Cẩm, xã Kim Thành 

21  Ông Đồng Huy Vương Giáo viên, Trường THCS Đồng Cẩm, xã Kim Thành 

22  Bà Bùi Thị Dung Tổ trưởng Tổ 1, Trường Tiểu học Gia Khánh, xã Gia Lộc 



23  Bà Phạm Thị Luyến Nguyên Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Yết Kiêu, xã Yết Kiêu 

24  Bà Lê Thị Mai Lan Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Cổ Dũng, xã Lai Khê 

25  Bà Đoàn Thanh Huyền Hiệu trưởng, Trường THCS Phú Thái, xã Phú Thái  

26  Bà Đỗ Thị Hương Tổ trưởng Tổ KHXH, Trường TH&THCS Thanh Quang, xã Trần Phú 

27  Bà Ngô Thị Thu Giang Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nguyễn Đốc Tín, xã An Hưng 

28  Bà Phạm Thị Sơn Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thị trấn An Lão, xã An Lão 

29  Bà Ngô Thị Nguyệt Giáo viên, Trường Tiểu học Trường Sơn, xã An Lão 

30  Bà Hà Thị Dung Giáo viên, Trường THCS Tân Thắng, xã An Lão 

31  Ông Lê Văn Tiến Phó Hiệu trưởng, Trường TH&THCS Trường Thành, xã An Trường 

32  Bà Cao Thị Lệ Hoa Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Tiên Lãng, xã Tiên Lãng 

33  Bà Phạm Thị Mến Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Vĩnh Long - Thắng Thủy, xã Vĩnh Hòa 

34  Bà Nguyễn Thị Huyên Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Vĩnh Long - Thắng Thủy, xã Vĩnh Hòa 

35  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường Tiểu học Đồng Minh, xã Vĩnh Hải 

36  Bà Bùi Thị Yến Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Kỳ Sơn, xã Việt Khê 

37  Bà Lê Thị Kim Anh Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Bảo 

38  Bà Trần Thị Nguyệt Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nhân Hòa, xã Vĩnh Bảo 

39  Bà Đào Thị Hương Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Trung Lập, xã Vĩnh Thịnh 

40  Bà Vũ Diệu Thư Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường An Biên 

41  Bà Bùi Thu Hằng Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương 

42  Bà Phạm Thị Thoa Hiệu trưởng, Trường Mầm non An Dương, phường An Dương 

43  Bà Đặng Thanh Giang Hiệu trưởng, Trường Mầm non Đặng Cương, phường An Dương 

44  Ông Trịnh Văn Tuấn Hiệu trưởng,  Trường THCS Chu Văn An, phường Gia Viên  

45  Ông Mai Văn Quảng Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Chu Văn An, phường Gia Viên 

46  Bà Phạm Thị Diện Hiệu trưởng,  Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Gia Viên 

47  Bà Nguyễn Thị Xuân Lâm Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Gia Viên 

48  Ông Nguyễn Văn Dương Giáo viên, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Gia Viên 

49  Bà Vũ Thị Hồi Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hải Thành, phường Dương Kinh 

50  Bà Đoàn Thị Thu Hằng Hiệu trưởng,  Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng 

51  Bà Vũ Thị Kim Vân Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Đa Phúc, phường Hưng Đạo 

52  Bà Lê Thúy Hạnh Nguyên Hiệu trưởng, Trường THCS Tô Hiệu, phường Lê Chân 

53  Bà Lê Thị Thúy Nga Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Chân 

54  Bà Lê Thị Minh Tâm Hiệu trưởng,  Trường THCS Trần Phú, phường Lê Chân 

55  Bà Nguyễn Thị Thắm Hiệu trưởng,  Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, phường Lê Chân 

56  Bà Nguyễn Thị Thủy Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Hoàng Diệu, phường Lê Chân 



57  Bà Trần Thị Kim Xuyến Hiệu trưởng, Trường THCS Ngô Quyền, phường Lê Chân 

58  Ông Phạm Văn Tuấn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, phường Ngô Quyền 

59  Ông Trần Nguyên Lâm Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền 

60  Bà Vũ Thị Thu Hường Hiệu trưởng Trường Mầm non 8/3, phường Ngô Quyền 

61  
Bà Đặng Thị Mai Tổ phó chuyên môn tổ 4,5, Trường Tiểu học Nguyễn Thượng 

Hiền, phường Ngô Quyền 

62  
Bà Nguyễn Thị Hồng Toan Tố phó chuyên môn Tổ KHXH, Trường THCS Lạc Viên, 

phường Ngô Quyền 

63  Bà Lương Thị Oanh Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Sáng 3, phường Ngô Quyền 

64  Bà Nguyễn Thị Lan Hương 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thủy Sơn, phường Thủy 

Nguyên, phường Ngô Quyền 

Danh sách có 66 ứng viên, trong đó có 02 ứng viên đề nghị Nhà giáo nhân dân; 64 ứng 

viên đề nghị Nhà giáo ưu tú./.                                                   
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